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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 04 tháng 02 năm 2017
(từ ngày 19/02/2017  đến ngày 26/02/2017)
I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI
1. Tin gió mùa Đông Bắc:


Từ đêm ngày 23/02, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. 

Dự báo: từ ngày 24-27/02, không khí lạnh liên tục được bổ sung nên ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa. Vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16oC, vùng núi 10-13oC, vùng núi cao dưới 10oC. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Tình hình mưa:
Trong tuần (từ ngày 18/02 đến ngày 24/02), khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa vừa đến mưa to (tập trung chủ yếu vào ngày 21/02 và 23/02), các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, cụ thể:
- Khu vực Bắc Bộ: Tổng lượng mưa dưới 10mm.
- Khu vực Trung Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến từ 15-40 mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Quảng Ngãi (Quảng Ngãi): 49mm, Trường Sa (Khánh Hòa): 49mm.
- Khu vực Tây Nguyên: Tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Đắk Nông (Đắk Nông): 64mm.

- Khu vực Nam Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Gò Dầu Hạ (Tây Ninh): 38mm, Huyền Trân (Bà Rịa - Vũng Tàu): 48mm.
3. Tình hình diễn biến xâm nhập mặn tại các tỉnh Nam Bộ:

Theo thông báo số 11/TB-VKHTLMN ngày 24/02/2017 của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, dự báo tình hình xâm nhậm mặn mùa khô 2016-2017 như sau: Đồng bằng sông Cửu Long mặn xâm nhập ở mức trung bình, nhưng các tháng cuối mùa khô mặn vẫn có khả năng xâm nhập sâu, trong tháng 3/2017 độ mặn sẽ giảm mạnh trên các vùng ven biển ĐBCSL: Đối với vùng ven Biển Đông (dọc theo các cửa sông Cửu Long) trên các sông chính trong phạm vi cách biển khoảng 25-35 km có khả năng xuất hiện nước ngọt, nhất là vào lúc triều thấp, chân triều, một số cống đầu nguồn của các hệ thống ngọt hóa như Gò Công (Tiền Giang), Nam Mang Thít (Trà Vinh, Vĩnh Long),... có xuất hiện nước ngọt, khá dồi dào; Đối với vùng ven Biển Tây, ven sông Vàm Cỏ (Long An) xâm nhập mặn có được cải thiện, nhưng không nhiều như vùng ven Biển Đông. Từ cuối Tháng 3/2017 trở đi, mặn có khả năng lên lại, duy trì ở mức cao.
Tình hình xâm nhập mặn tính đến ngày 23/2 như sau:

	Trạm
	Sông
	K/c đến biển (km)
	Độ mặn lớn nhất đến ngày 23/2 (g/l)
	2017 so với cùng kỳ (g/l)

	
	
	
	2017
	2016
	TBNN
	2016
	TBNN

	Cầu Nổi
	Vàm Cỏ
	30
	11
	20,3
	15,3
	-9,3
	-4,3

	Tân An
	Vàm Cỏ Tây
	78
	0,2
	8,1
	2,5
	-7,9
	-2,3

	Bến Lức
	Vàm Cỏ Đông
	67
	0,6
	9,7
	4,3
	-9,1
	-3,7

	Xuân Hoà
	Cửa Tiểu
	43
	0
	4,5
	1,6
	-4,5
	-1,6

	Lộc Thuận
	Cửa Đại
	19
	7,8
	15,9
	11,1
	-8,1
	-3,3

	Sơn Đốc
	Hàm Luông
	24
	9,5
	22,3
	11,3
	-12,8
	-1,8

	Trà Vinh
	Cổ Chiên
	26
	9
	14,6
	8,5
	-5,6
	0,5

	Đại Ngãi
	Hậu
	33
	6,9
	13,7
	6,2
	-6,8
	0,7

	Gò Quao
	Cái Lớn
	40
	4,7
	11
	7
	-6,3
	-2,3

	Ghi chú: (+) mặn 2017 cao hơn; (-) mặn 2017 nhỏ hơn


Theo báo cáo nhanh số 42/QLCT-ĐHHT ngày 24/02/2017 của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập, tình hình xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện cơ bản ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
Mực nước các sông hiện đang dao động ở mức thấp. 
Mực nước tại một số trạm chính vùng Đồng Bằng sông cửu Long như sau:

	Tên trạm
	Sông
	Mức BĐI

(m)
	Mức BĐII (m)
	Mức BĐIII

(m)
	H (m)
7h00 - 24/02 
	Ghi chú

	Tân Châu
	Tiền
	3.5
	4.0
	4.5
	0.89
	

	Châu Đốc
	Hậu
	3.0
	3.5
	4.0
	1.03
	

	Mỹ Thuận
	Tiền
	1.6
	1.7
	1.8
	-0.29
	

	Phú An 
	Sải gòn
	1.3
	1.4
	1.5
	-0.93
	


III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có thông báo số 66/TWPCTT-VP ngày 22/02/2017 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố thuộc Bắc Bộ, ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến đợt không khí lạnh, chủ động đối phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mùa Đông Bắc, hướng dẫn, phổ biến việc chống rét, chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.

IV. TÌNH HÌNH SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN
1. Tại tỉnh Bạc Liêu:

Theo báo cáo nhanh số 51/BC-PCTTMN ngày 20/02/2017 của Chi cục PCTT khu vực miền Nam, rạng sáng ngày 17/02, do ảnh hưởng của triều cường, khu vực mái kè Gành Hào đoạn G1-835m tiếp tục phát sinh sạt lở với chiều dài sạt 06m, chiều rộng 10m, sâu 2,5m. Tình hình sạt lở tính đến ngày 17/02 như sau:

+ Phần mái kè: Tổng diện tích sạt lở: 740m2 (dài: 74m, rộng: 10m, sâu: 2.5m);

+ Phần đường đỉnh kè: Bị sụt lún dài: 47.3m, rộng: 6m, sâu: 0.5 - 1.5m;

+ Dầm mũ hắt sóng: Bị gẫy hoàn toàn 16m; bị nứt và có khả năng gẫy dài 11m.

2. Tại tỉnh Cần Thơ:

Theo Báo cáo nhanh số 03/BC-PCTT-TKCN ngày 22/02/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Cần Thơ, từ ngày 21 - 22/02, sạt lở trên sông Ba Lãng và kênh Thơm Rơm đã làm sập 01 căn nhà thuộc phường Ba Láng, quận Cái Răng và sạt lở 18m đường bê tông thuộc phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt; ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành và các lực lượng trên địa bàn giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tục theo dõi diễn biến các vị trí bị sạt lở và tìm giải pháp khắc phục để ổn định lâu dài.

V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
- Tổ chức trực ban nghiêm túc.
- Tiếp tục theo dõi việc thực hiện thông báo số 66/TWPCTT-VP ngày 22/02/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.
- Theo dõi tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển và các loại thiên tai khác.
VI. TÌNH HÌNH KHÁC

Theo thông báo của Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 11h 20’ ngày 26/02 một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.241 độ vĩ Bắc, 108.052 độ kinh Đông thuộc địa phận huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy lợi;

- Các cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y;

- Các đơn vị liên quan trong BCĐ;

- Lưu VT.
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